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	Kính gửi: 
	- Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thực hiện Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Căn cứ Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc, các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộ triển khai xây dựng kế hoạch dự toán năm 2010 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2009
1. Đối với các đơn vị là cơ quan quản lý nhà n​ước:
Đánh giá kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2009 theo các nhiệm vụ được giao: 
a - Chi quản lý hành chính:

- Đánh giá kết quả việc tổ chức triển khai chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư​ hư​ớng dẫn số 03/2006/TTLT/BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, theo các nội dung: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sắp xếp bộ máy, chi trả thu nhập trong năm cho người lao động; những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan; việc thực hiện công khai tài chính tại đơn vị. 

- Đánh giá thực hiện dự toán được giao, chi tiết tình hình đáp ứng kinh phí cho từng nội dung nhiệm vụ phải triển khai trong năm, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo toàn ngành của Bộ.

- Thực hiện các chế độ, định mức, chấp hành chế độ báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí.

- Phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập khi áp dụng định mức chi quản lý hành chính theo biên chế quy định tại Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc cán bộ công chức nhà nước theo quy định tại Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 
- Đánh giá kết quả thực hiện cải cách tiền lương: xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) và từ 40% nguồn thu để lại theo chế độ quy định ... xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2010 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương; Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức có mức lương thấp, đời sống khó khăn;
b- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 
- Đánh giá kết quả và ước thực hiện dự toán năm 2009 kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo hỗ trợ nhiệm vụ chuyên môn toàn ngành (tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc văn hoá, các nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, các dự án Luật, triển khai chương trình, đề án của ngành, hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát ...) 
- Đánh giá tình hình triển khai các Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại nước ngoài (Đề án 322), Đề án xử lý nợ với Liên bang Nga, đào tạo diện hiệp định: về kinh phí và số lượng sinh viên đào tạo đến 30/6/2009 và dự kiến đến 31/12/2009 (chi tiết theo số sinh viên Việt Nam được cử đi học các nước và số sinh viên nước ngoài vào học tại Việt Nam); về hiệu quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện theo các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu hiện hành, kiến nghị và đề xuất giải pháp với các Bộ, ngành liên quan. 
- Chi vốn đối ứng, vốn viện trợ đối với các dự án ODA: đánh giá số liệu giải ngân theo từng loại nguồn vốn so với kế hoạch năm và luỹ kế giải ngân đến năm 2008 và ước thực hiện đến hết năm 2009 so với tổng số theo từng loại nguồn vốn đã ký trong hiệp định dự án. Đánh giá việc thực hiện các thủ tục xác nhận vốn viện trợ không hoàn lại; Thực hiện việc báo cáo tài chính, quyết toán và kiểm toán; Những khó khăn vướng mắc cụ thể trong hoạt động giải ngân dự án, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện.

c- Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 

- Tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ.

- Tình hình thực hiện kinh phí hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

- Số lượng đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ đã hoàn thành so với kế hoạch.

- Tình hình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ nguồn kinh phí khoa học hàng năm.

- Thực hiện các chế độ, định mức, chấp hành chế độ báo cáo tài chính và quyết toán kinh phí.

- Các đề tài còn tồn đọng, đã quá hạn của các năm trước chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý dứt điểm. 

- Những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ.
d- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp đảm bảo xã hội, sự nghiệp kinh tế:

- Đánh giá tiến độ thực hiện theo từng dự án, kết quả giải ngân dự án, việc chấp hành các chế độ, định mức, chế độ báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí.

- Hiệu quả sử dụng kinh phí và tác động tích cực của việc thực hiện dự án. Các dự án còn tồn đọng, chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện. 

đ- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Phân tích, so sánh giữa nguồn vốn đã được bố trí thực hiện với yêu cầu thực tế của từng dự án, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và tỷ lệ đạt được; đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí CTMTQG, những ưu điểm, tác động tích cực của việc thực hiện CTMTQG giáo dục - đào tạo và các CTMTQG khác đã triển khai.
2. Đối với các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộ:

Đánh giá kết quả và ước thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo toàn ngành (triển khai chương trình, đề án của ngành được Chính phủ phê duyệt, soạn thảo văn bản, hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát ...) đã được bố trí kinh phí năm 2009 theo từng nội dung.

II. Xây dựng kế hoạch năm 2010
1. Các văn bản làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2010
Năm 2010 là năm cuối của kỳ kế hoạch 2006-2010, việc xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào những định hướng lớn trong các văn bản sau:

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010.

- Luật Giáo dục năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Các Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, các Nghị định của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng trong cả nước.

- Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường.

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập.

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006- 2020. 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT đến năm 2010, Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT.
- Chỉ thị số 751/CT-TTg, ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
- Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị trực thuộc.

2. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010
2.1. Mục tiêu và nguyên tắc: 

Dự toán NSNN năm 2010 cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2009 rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra.

2.2. Đối với các đơn vị là cơ quan quản lý nhà n​ước : 
Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010 trên cơ sở đánh giá ước thực hiện dự toán được giao năm 2009 và các nhiệm vụ phục vụ chỉ đạo chung toàn ngành.
- Dự toán chi từ nguồn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2010; các nguồn thu khác (nếu có).
- Chi quản lý hành chính căn cứ định mức chi thường xuyên qui định tại Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Trong đó có tính đến các biệp pháp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách như xây dựng phương án tiết kiệm điện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 111/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Dự toán nguồn cải cách tiền lương: Các đơn vị chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2010 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010, đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2010 để tiếp tục thực hiện; toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho mục đích khác.
- Các nhiệm vụ cần hỗ trợ kinh phí quản lý hành chính (đặc thù): Kinh phí để thực hiện các công việc chỉ đạo toàn ngành của Bộ và các nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao như: quản lý CTMT quốc gia giáo dục đào tạo; Tổ chức và thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và BTVH; Xây dựng, soạn thảo và rà soát văn bản qui phạm pháp luật; Đề án đơn giải hoá thủ tục hành chính; Các hoạt động về hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào); Mua sắm tài sản cố định có số lượng và giá trị lớn, cải tạo sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất qui mô lớn; 

- Các nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí đào tạo (đặc thù) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn toàn ngành: Các đoàn thi quốc tế và khu vực; Niên liễm quốc tế; Khen thưởng thi đua và kỷ niệm chương; Khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực; Thông tin tuyên truyền báo chí; Nhiệm vụ thanh tra ngoài thanh tra thường xuyên thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước; Hội nghị, Hội thi toàn ngành; Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Phổ biến giáo dục pháp luật; các Chương trình, Đề án của ngành đã được Chính phủ phê duyệt; Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban kiên cố hoá trường lớp học…

- Lập dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Công nghệ Thông tin)

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao triển khai các Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại nước ngoài (Đề án 322), Đề án xử lý nợ với Liên bang Nga, đào tạo diện hiệp định để xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi NSNN năm 2010 (chi tiết theo số sinh viên Việt Nam được cử đi học các nước và số sinh viên nước ngoài vào học tại Việt Nam, phần chi đào tạo tại nước ngoài, phần chi trong nước) (Cục Đào tạo với nước ngoài). 
2.3. Đối với các Vụ và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ vào nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao triển khai các đề án, dự án giáo dục đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định và Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị và Văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao), căn cứ vào các quy định, định mức chi tiêu hiện hành lập dự toán chi tiết theo từng nội dung (gửi Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính). 
3. Biểu mẫu lập dự toán và thời hạn báo cáo

Các đơn vị thực hiện xây dựng và báo cáo dự toán chi NSNN năm 2010 đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo các biểu mẫu kèm theo công văn này, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/7/2009 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ và Bộ Tài chính.

Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện tại TP.HCM, Thanh tra Giáo dục, các Vụ, Cục và đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp để thống nhất xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010 đầy đủ các nội dung nhiệm vụ của Bộ theo đúng các định mức, chế độ nhà nước qui định.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu VT, KHTC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu_1

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																								Biểu số 01

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2006-2009; DỰ TOÁN 2010 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2015

		(Dùng cho đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước)

																																												Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		Loại		Khoản		Nội dung		Thực hiện 2001-2005		Giai đoạn 2006-2010														Kế hoạch giai đoạn 2011-2015												So sánh (%)

												Thực hiện 2006		Thực hiện 2007		Thực hiện 2008		2009				Dự toán 2010		Tổng số		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Tổng số		2009/2008		2010/2009		GĐ 2006-2010/            GĐ 2001-2005		GĐ 2011-2015/            GĐ 2006-2010

																		Dự toán		Ước thực hiện

								A. Phần thu

		I						Tổng số thu từ phí,lệ phí, thu khác

								(Chi tiết từng khoản thu)

		II						Số thu nộp ngân sách nhà nước

								(Chi tiết từng khoản thu)

		III						Số thu được để lại

		1						(Chi tiết từng khoản thu)

								B. Phần chi

		I						Dự toán chi từ nguồn NSNN

		1						Chi thường xuyên

		a						Thanh toán cá nhân

								Mục 100 - Tiền lương

								Mục 101 - Tiền công

								…

		b						Chi về hàng hoá, dịch vụ

								Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng

								Mục 110 - Vật tư văn phòng

								..

		2						Chi đầu tư phát triển

								Mục 147 - Chi xây lắp

								Mục 148 - Chi thiết bị

		II						Dự toán chi từ nguồn thu được để lại

		1						Chi thường xuyên

		a						Thanh toán cá nhân

								Mục 100 - Tiền lương

								Mục 101 - Tiền công

								…

		b						Chi về hàng hoá, dịch vụ

								Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng

								Mục 110 - Vật tư văn phòng

								..

		2						Chi đầu tư phát triển

								Mục 147 - Chi xây lắp

								Mục 148 - Chi thiết bị

		III						Tổng số chi từ nguồn NSNN và nguồn thu được để lại

		1						Chi thường xuyên

		a						Thanh toán cá nhân

								Mục 100 - Tiền lương

								Mục 101 - Tiền công

								…

		b						Chi về hàng hoá, dịch vụ

								Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng

								Mục 110 - Vật tư văn phòng

								..

		2						Chi đầu tư phát triển

								Mục 147 - Chi xây lắp

								Mục 148 - Chi thiết bị

				Ghi chú:

				(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN																																…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

																																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																				(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_2

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO										Biểu số 02

		Tên đơn vị:………………..

		CƠ SỞ TÍNH CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2010

		(Dùng cho đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Thực hiện
năm 2008		Năm 2009				Dự toán
năm 2010

										Dự toán		Ước thực hiện

				Tổng số:

		1		Biên chế được duyệt

		2		Số cán bộ, công chức có mặt thực tế

				- Biên chế

				- Hợp đồng

				+ Dài hạn

				+ Ngắn hạn

		3		Tổng quỹ lương

				Trong đó:

				- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế, trong đó:

				+ Từ NSNN theo chế độ quy định

				+ Từ các nguồn khác theo chế độ quy định

				- Lương cán bộ Hợp đồng

				- Tiền công

		4		Mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ (1)

		5		Nhiệm vụ chi đặc thù (1)

		5.1		Nhiệm vụ đề nghị hỗ trợ kinh phí QLHC

		5.2		Nhiệm vụ đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo

		6		Đoàn ra nước ngoài

		7		Đóng góp với các tổ chức quốc tế

				Ghi chú:				…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

				(1) Chi tiết từng nội dung công việc và các cơ sở, căn cứ tính toán cụ thể.				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

								(ký tên, đóng dấu)





Bieu_3

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 03

		Tên đơn vị:………………..

		DỰ TOÁN CHI BẰNG NGOẠI TỆ NĂM 2010

		(Dùng cho các đơn vị: Văn phòng Bộ GD&ĐT và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Đào tạo với nước ngoài )

		STT		Loại		Khoản		Nội dung		Thực hiện năm 2008				Dự toán năm 2009				Ước thực hiện năm 2009				Dự toán năm 2010

										Tiền VN
(triệu đồng)		Quy ngoại tệ
(USD)		Tiền VN
(triệu đồng)		Quy ngoại tệ
(USD)		Tiền VN
(triệu đồng)		Quy ngoại tệ
(USD)		Tiền VN
(triệu đồng)		Quy ngoại tệ
(USD)

		1		460		463		Chi đoàn ra

		2		490		502		Niên liễm

		3		490		502		Chi các đoàn thi quốc tế

		4		490		506		Đào tạo lưu học sinh

								Trong đó:

								- Vé máy bay đi về

								- Trợ cấp học bổng

								- Bảo hiểm Y tế

								- Lệ phí

																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(ký tên, đóng dấu)





Bieu_4

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																Biểu số 04

		Đơn vị: ………………………

		DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2010 ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH ĐI HỌC
TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 322

		(Dùng cho Cục Đào tạo với nước ngoài))

																				Đơn vị tính: USD

		STT		Nội dung		Số LHS tuyển mới đi học năm 2010		Số LHS tốt nghiệp năm 2010		Số LHS bình quân năm 2010
(qui mô)		Kinh phí cấp SHP cho LHS		Kinh phí cấp chi phí đào tạo cho LHS		Kinh phí cấp BHYT		Kinh phí khác		Tổng dự toán chi đào tạo LHS năm 2010

		1		Chi đào tạo ngoài nước

				- Nước A

				- Nước B

				…

		2		Chi quản lý đề án (chi trong nước)

				- Nội dung A

				- Nội dung B

				…

				Tổng

				Ghi chú:

				- Dự toán chi năm 2010 tương đương: ………………………………										VND

				- Số kinh phí đã được ứng trước năm 2009 trừ vào dự toán năm 2010: ………….. USD (tương đương ………………….. VND)

																Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2009

																Thủ trưởng đơn vị

																(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_5

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																		Biểu 05

		Đơn vị: ………………………

		DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2010 ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH ĐI HỌC
TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI DIỆN HIỆP ĐỊNH

		(Dùng Cục Đào tạo với nước ngoài)

																						Đơn vị tính: USD

		STT		Nội dung		Số LHS tuyển mới đi học năm 2010		Số LHS tốt nghiệp năm 2010		Số LHS bình quân năm 2010
(qui mô)		Chi vé lượt đi		Chi vé lượt về		Kinh phí cấp bù SHP cho LHS		Kinh phí cấp BHYT		Kinh phí khác		Tổng dự toán chi đào tạo LHS năm 2010

				- Nước A

				- Nước B

				…

				Tổng

				Ghi chú:

				- Dự toán chi năm 2010 tương đương: ………………………………										VND

																		Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2009

																		Thủ trưởng đơn vị





Bieu_6

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 06

		Đơn vị:

		QUI MÔ ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2010

		( Dùng cho Cục Đào tạo với nước ngoài)

																				Đơn vị tính: Người

		Stt		Tên nước		Lưu học sinh diện hiệp định						Lưu học sinh Đề án 322						Lưu học sinh Đề án xử lý nợ						TỔNG QUY MÔ

						Tsố LHS tuyển mới đi học năm 2010		Số LHS tốt nghiệp năm 2010		Số LHS bình quân năm 2010 (quy mô)		Tsố LHS tuyển mới đi học năm 2010		Số LHS tốt nghiệp năm 2010		Số LHS bình quân năm 2010 (quy mô)		Tsố LHS tuyển mới đi học năm 2010		Số LHS tốt nghiệp năm 2010		Số LHS bình quân năm 2010 (quy mô)

				Tổng số

																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_7

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								Biểu số 07

		Đơn vị .........................

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN THEO ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CÁN BỘ ( ĐỀ ÁN 322) BẰNG NSNN NĂM 2010

		( Dùng cho Cục Đào tạo với nước ngoài)

		Stt		Nội dung		Nguồn kinh phí				Ghi chú

						Đơn vị tính Triệu đồng		USD

		1		Dự toán chi NSNN cho số LHS tại nước ngoài về nước trong năm 2010

		2		Dự toán chi  NSNN cho số LHS  đi  học năm 2010

		3		Dự toán chi NSNN cho số LHS đang học tại nước ngoài năm 2010

		4		Dự toán chi NSNN cho số LHS đi học 2010 theo ĐA đã được Chính phủ phê duyệt của các Bộ , ngành

				Tổng cộng

						…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

						(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_8

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO										Biểu số 08

		Tên đơn vị

		CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010

		(Dùng cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp các nhiệm vụ NCKH)

												Đơn vị tính: Triệu đồng

		Stt		Nội dung		Đơn vị tính		Thực hiện năm 2008		Năm 2009				Kế hoạch năm 2010

										Dự toán		Ước thực hiện

		I		TỔNG SỐ CHI

		1		Chi hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp NCKH

				- Tổng quỹ lương

				- Mua sắm, sửa chữa ( thuyết minh chi tiết theo công việc)

				- Chi tăng cường năng lực nghiên cứu

				- Chi tăng cường trang thiết bị

				- Chống xuống cấp cơ quan KHCN

				- XDCB các tổ chức KHCN ( trong đó có các PTNT Đ)

				- Đoàn ra ( Lập chi tiết theo từng đoàn, thành phần, đi nước nào)

				- Đóng niên liễn ( chi tiết từng tổ chức)

		2		Chi nghiên cứu khoa học công nghệ

		2.1		Các nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước

				- Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước

				- Chương trình khoa học xã hội và nhân văn

				- Nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên

				- Đề tài độc lập cấp nhà nước

				- Lưu giữ quỹ gen

				- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp NN

				Trong đó:

				+ Bố trí từ NSNN

				+ Bố trí từ nguồn kinh phí thu hồi

				- Nhiệm vụ Nghiên cứu theo nghị định thư

				Trong đó:

				+ Bố trí từ NSNN

				+ Kinh phí của các tổ chức NCKH NN

		2.2		Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

				- Chương trình ươm tạo công nghệ

				- Chương trình khoa học giáo dục cấp Bộ

				- Chương trình nghiên cứu theo nhu cầu xã hội

				- Đề tài trọng điểm

				- Các nhiệm vụ cấp Bộ

				- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ

				Trong đó:

				+ Bố trí từ NSNN

				+ Bố trí từ nguồn kinh phí thu hồi

				- Chi khác

		2.3		Chi các hoạt động KHCN khác

				- Kinh phí hỗ trợ đào tạo tiến sĩ

				- Thông tin, tiêu chuẩn, sở hữu công nghệ, đào tạo.. ( cấp Bộ)

				- Mua sách báo

		2.4		Chi tăng cường năng lực nghiên cứu

				- Đầu tư tăng cường trang thiết bị NCKH

				- Sửa chữa xây dựng nhỏ các

		II		TỔNG SỐ THU (từ các hoạt động KHCN)

		1		Thu phí, lệ phí

		2		Thu từ các dự án sản xuất thử nghiệp ( cấp nhà nước, cấp Bộ)

		3		Thu từ hợp đồng các tổ chức NC-KH

		4		Thu khác

										…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

										(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_9

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																		Biểu số 09

		Tên đơn vị:

		THUYẾT MINH CHI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010

		(Dùng cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp các nhiệm vụ NCKH của các đơn vị trực thuộc)

		STT		Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học
(Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự  án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)		Đơn vị chủ trì thực hiện		Thời gian				Kinh phí (triệu đồng)								Kinh phí thu hồi (triệu đồng)		Thời gian thu hồi

								Bắt đầu		Kết thúc		Tổng kinh phí được duyệt		Kinh phí đã được bố trí đến năm 2009		Kinh phí đã thực hiện đến thời điểm báo cáo		Dự kiến kinh phí năm 2010

		A		Nguốn vốn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

		I		Nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước

		1		- Đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nước

		2		Đề tài độc lập cấp Nhà nước

		3		Lưu giữ quỹ gen

		4		Nhiệm vụ Nghiên cứu theo nghị định thư

		5		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước

		II		Nhiệm vụ KH cấp Bộ, cấp cơ sở

		2		Đề tài trong điểm cấp Bộ chuyển tiếp

		3		Chương trình giáo dục và khoa học cấp Bộ

		4		Chương trình KH&CN theo nhu cầu xã hội

		5		Triển khai các đề tài trọng điểm cấp bộ mới

		6		Triển khai  các  dự án sản cuất thử nghiệm cấp Bộ mới

		7		Các dự án tăng cường nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ

		8		Các dự án sửa chữa xây dựng nhỏ

		9		Các nhiệm vụ phục vụ quản lý và chỉ đạo

		10		Các nhiệm vụ KH và CN phân cấp cho đơn vị

		11		Kinh phí hỗ trợ đào tạo tiến sĩ

		B		Nguồn vốn chi đầu tư phát triển

				Các dự án chuyển tiếp

				Các dự án mới

				Tổng số ( A+B)

														…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

														(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_10

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO										Biểu số 10

		Tên đơn vị

		CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2010

		(Dùng cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp các nhiệm vụ chi cho sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường)

										Đơn vị tính: Triệu đồng

		Stt		Nội dung		Thực hiện năm 2008		Năm 2009				KH năm 2010

								Dự toán		Ước thực hiện

				Tổng số chi (I+II)

		I		Chi sự nghiệp  kinh tế

		1		Điều tra cơ bản, quy hoạch khảo sát

				Trong đó:

				- Dự án A

				- Dự án B

				…

		2		Chi xúc tiến thương mại

				Trong đó:

				- Dự án A

				- Dự án B

				…

		II		Chi sự nghiệp môi trường

		1		Các nhiệm vụ bảo về môi trường cấp nhà nước

		2		Các hoạt động quan trắc môi trường

		3		Các nhiệm vụ triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống quốc dân”

		4		Chi các nhiệm vụ BVMT cấp Bộ

								…, ngày ….. tháng ….. năm 2009

								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

								(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_11

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								Biểu 11

		Đơn vị: ………………………

		DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

		(Dùng cho các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo)

										Đơn vị tính: 1000 đồng

		STT		Nhiệm vụ		Ước thực hiện 2009		Dự toán năm 2010		Ghi chú

		1		Triển khai Đề án, dự án đã được phê duyệt
(thời hạn thực hiện)

		2		Xây dựng các Đề án, dự án mới (thời hạn thực hiện)

		3		Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:

				- Luật

				- Pháp lệnh

				- Nghị quyết của Quốc hội

				- Nghị định Chính phủ

				- Nghị quyết Chính phủ

				- Quyết định của TTCP

				- Chỉ thị TTCP

				- Thông tư, Thông tư liên tịch

				- Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

		4		Chi quản lý CTMT quốc gia GDĐT

				- Dự án củng cố XMC, PC THCS

				- Dự án đổi mới CT, ND SGK

				- Dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường

				- Đào tạo BDGV và CBQL giáo dục

				- Hỗ trợ giáo dục miền núi

				- Tăng cường cơ sở vật chất trường học

		5		Các nhiệm vụ khác

				- Tập huấn chuyên môn

				- Hội nghị, hội thảo chuyên môn

				- Phân ban THPT

				…

				Tổng

				Ghi chú: Các nhiệm vụ ghi rõ thời hạn thực hiện, lập dự toán chi tiết theo từng nội dung chi, mức chi cụ thể, đơn vị tính.

								Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2009

								Thủ trưởng đơn vị






